
PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.84.04.89.0
CÐN KTML

19B
07/01/2001HàoLê Nhật04641911031

7.88.07.110.0
CÐN KTML

19B
05/11/1999KiênĐỗ Trung04641911192

6.24.08.110.0
CÐN KTML

19B
19/10/2001NamNguyễn Hoài04641911283

6.99.03.510.0
CÐN KTML

19B
17/02/2001NhânVõ Thành04641911364

4.94.04.810.0
CÐN KTML

19B
24/07/2001PhaoNgô Thế04641911395

6.44.08.510.0
CÐN KTML

19B
04/01/2001QuangVũ Xuân04641911526

4.84.05.37.0
CÐN KTML

19C
12/07/2001AnhNguyễn Tuấn04641911877

6.37.05.37.0
CÐN KTML

19C
21/04/2001HậnNguyễn Hoài04641912048

2.30.03.310.0
CÐN KTML

19C
26/07/2001PhátNguyễn Đại04641912319

2.90.05.47.0
CÐN KTML

19C
07/03/2001PhiTrần Long046419123210

4.95.03.610.0
CÐN KTML

19C
23/12/2001ThanhNguyễn Ngọc046419124511

5.36.03.310.0
CÐN KTML

19C
18/05/2001TrangĐặng Văn046419125412

4.53.05.110.0
CÐN KTML

19C
24/04/2001TrườngPhạm Duy046419126113
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